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Britannia P&I Club và CONOVAH đã tìm hiểu về tác động của tâm lý học trong các tình huống quan trọng về an toàn, chẳng hạn như vai trò của thiên kiến ​​tư duy (cognitive bias) trong quá trình ra quyết định.
Theo ấn phẩm “Cảm xúc, thiên kiến ​​và phòng thủ, các yếu tố ẩn trong quá trình ra quyết định ở trên biển” thì trong quá trình ra quyết định, nhất là trong các bối cảnh có rủi ro cao như chịu trách nhiệm toàn bộ về an toàn của một con tàu buôn, việc hiểu cách thức hoạt động của tâm trí có thể là cứu cánh cho bạn. Tâm trí con người, với tất cả khả năng phân tích của mình, dễ mắc phải một số thiên kiến ​​tư duy có thể ảnh hưởng đến phán đoán của chúng ta theo những cách đáng kể:
Thiên kiến ​​xác nhận
Đây là một thiên kiến ​​đặc biệt phổ biến khiến chúng ta tập trung vào những thông tin xác nhận những gì chúng ta đã tin tưởng và bỏ qua các thông tin ngược lại với các quan niệm trước đây của chúng ta. Ví dụ, một thuyền trưởng đang lập tuyến hành trình cho một chuyến đi có thể nhấn mạnh quá mức vào các báo cáo thời tiết thuận lợi mà bỏ qua các cảnh báo về bão. Kết quả có thể là tàu đi theo một tuyến đường nguy hiểm mà không được chuẩn bị đầy đủ cho điều kiện thời tiết xấu.
Hiệu ứng dựa vào thông tin sẵn có và dễ nhớ ra (availability heuristic)
Ở đây, phán đoán của chúng ta được định hình bởi những gì có sẵn ngay lập tức trong trí nhớ của mình. Trong bối cảnh hoạt động hàng hải, thủy thủ đoàn của một con tàu có thể tập trung các biện pháp an toàn của họ vào việc tránh các loại tai nạn đã từng xảy ra gần đây hoặc những loại rủi ro được nói đến nhiều nhất trong các cuộc họp giao ban về an toàn của họ. Điều này có thể dẫn đến việc bỏ qua các mối nguy hiểm tiềm ẩn khác ít rõ ràng hơn nhưng cũng nguy hiểm không kém.
Thiên kiến ​​mỏ neo 
Thiên kiến ​​này liên quan đến việc đưa ra trọng số không cân xứng cho những thông tin đầu tiên nhận được, thiên kiến này có thể đóng vai trò như một chiếc "mỏ neo" cho các quyết định trong tương lai. Ví dụ, đánh giá ban đầu không chính xác về một tình huống có thể khiến tổ buồng lái bám vào một kế hoạch sai lầm, ngay cả khi có thông tin mới gợi ý rằng cần phải thay đổi lộ trình hoặc phải hành động.
Thiên kiến ​​quá tự tin
Với thiên kiến ​​này, các cá nhân có xu hướng đánh giá quá cao kỹ năng của chính mình hoặc độ chính xác của các dự đoán của họ. Một hoa tiêu đã từng dẫn tàu thành công qua các tuyến đường khó khăn trong quá khứ có thể trở nên quá tự tin và đánh giá thấp những thách thức mới hoặc khác biệt, có khả năng bỏ qua các biện pháp phòng ngừa an toàn cần thiết.
Thiên kiến ​​nhận thức muộn
Đây là thiên kiến ​​theo đuôi sự kiện, trong đó một người cho rằng mình đã dự đoán được một sự kiện sau khi nó đã xảy ra. Ví dụ, sau khi một con tàu bị mắc cạn, một thuyền viên cho rằng có thể dễ dàng tránh được tai nạn, thiên kiến này đánh giá thấp các yếu tố khác nhau như tầm nhìn kém và gió lớn làm phức tạp quá trình ra quyết định tại thời điểm đó.
Ngụy biện chi phí chìm
Điều này xảy ra khi các cá nhân tiếp tục đầu tư vào một hành động thất bại chỉ vì họ đã đầu tư quá nhiều thời gian, công sức hoặc tiền bạc vào nó. Trong bối cảnh hàng hải, một máy trưởng có thể tiếp tục cố gắng sửa chữa một động cơ có vấn đề bất chấp lời khuyên rằng không nên sửa tiếp nữa, chỉ dựa trên tâm lý rằng đã đầu tư quá nhiều thời gian vào việc sửa chữa đó.
Biết rõ về thiên kiến ​​tư duy là bước đầu tiên để chống lại nó. Nó giúp các chuyên gia hàng hải có thể tự đánh giá quá trình ra quyết định của mình, tham khảo ý kiến ​​rộng rãi hơn và tuân thủ các quy trình đã được đã thiết lập, qua đó nâng cao chất lượng lựa chọn của họ trong các tình huống quan trọng.


Tìm hiểu về thiên kiến ​​tư duy trong quá trình ra quyết định
Trong cuộc họp nhóm an toàn tiếp theo trên tàu, nhóm có thể muốn khám phá các loại thiên kiến ​​tư duy và tác động tiềm ẩn của chúng đối với quá trình ra quyết định. Khuyến khích thảo luận cởi mở để thúc đẩy hiểu biết sâu sắc hơn về cách thiên kiến ​​có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn trong các tình huống quan trọng đối với an toàn.
1. Tập hợp nhóm an toàn: Tập hợp nhóm an toàn trên tàu lại để trao đổi về an toàn. Đảm bảo tất cả các thành viên có liên quan trong nhóm đều có mặt, bao gồm thuyền trưởng, sĩ quan, các thuyền viên đoàn và sĩ quan an toàn.
2. Giới thiệu chủ đề: Bắt đầu cuộc họp bằng cách giới thiệu ngắn gọn khái niệm về thiên kiến ​​tư duy và sự liên quan của chúng trong quá trình ra quyết định. Đề cập rằng thiên kiến ​​tư duy là xu hướng tự nhiên có thể ảnh hưởng đến nhận thức, phán đoán và lựa chọn của chúng ta, ngay cả trong các tình huống quan trọng đối với an toàn.
3. Trình bày các ví dụ: Sử dụng các ví dụ về thiên kiến tư duy đã thảo luận trước đó trong hướng dẫn (ví dụ: thiên kiến ​​xác nhận, Hiệu ứng có sẵn, thiên kiến ​​mỏ neo và thiên kiến ​​quá tự tin). Giải thích ngắn gọn từng thiên kiến ​​và cách chúng có thể biểu hiện trong các tình huống ra quyết định trên tàu.
4. Thảo luận nhóm: Chia nhóm an toàn thành các nhóm thảo luận nhỏ hơn, lý tưởng nhất là mỗi nhóm có các vai trò và quan điểm khác nhau. Chỉ định một hoặc hai thiên kiến ​​nhận thức cho mỗi nhóm.
5. Suy ngẫm về những kinh nghiệm trong quá khứ: Trong nhóm của mình, khuyến khích những người tham gia chia sẻ những trường hợp hoặc tình huống mà họ tin rằng thiên kiến ​​nhận thức có thể ảnh hưởng đến các quyết định về an toàn trên tàu. Đó có thể là các sự cố, tình huống suýt xảy ra tai nạn hoặc các hoạt động thường lệ.
Tìm ra các chiến lược giảm thiểu: Yêu cầu các nhóm động não về các chiến lược để giảm thiểu tác động của thiên kiến ​​nhận thức đối với việc ra quyết định. Khuyến khích họ suy nghĩ về các phương pháp để chống lại từng thiên kiến ​​cụ thể và cách thúc đẩy văn hóa trao đổi cởi mở và tự nhận thức.
6. Trình bày nhóm: Sau thời gian thảo luận được chỉ định, hãy tập hợp lại thành một nhóm toàn thể. Yêu cầu mỗi nhóm chia sẻ những suy ngẫm và hiểu biết chính của họ từ việc thảo luận. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học hỏi từ những kinh nghiệm trong quá khứ và liên tục cải thiện các hoạt động an toàn.
7. Đối thoại cởi mở: Tổ chức một cuộc thảo luận cởi mở, trong đó những người tham gia có thể đặt câu hỏi, chia sẻ thêm ví dụ hoặc bày tỏ suy nghĩ của họ về chủ đề này. Khuyến khích một môi trường tin tưởng và cởi mở để thúc đẩy những hiểu biết có giá trị.
8. Những điểm hành động: Tóm tắt những điểm chính và điểm hành động từ bài tập. Thảo luận về cách thức có thể triển khai những hiểu biết thu được để tăng cường các hoạt động an toàn và ra quyết định trên tàu.
9. Những hành động tiếp theo: Khuyến khích các cuộc thảo luận liên tục về thiên kiến ​​tư duy và ra quyết định trong các cuộc họp an toàn trong tương lai. Cân nhắc kết hợp các bài tập phản ánh tương tự theo định kỳ để củng cố nhận thức và những điều đã học được.
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